
TAND TỈNH SƠN LA 

TAND HUYỆN MỘC CHÂU 

 

Số: 59/2023/QĐHGTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mộc Châu, ngày 12 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

Căn cứ vào Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 59, 81, 82, 83 Luật Hôn nhân gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị 

Lường Thị X và anh Quàng Văn N. 

Sau khi nghiên cứu:  

- Đơn khởi kiện xin ly hôn đề ngày 20 tháng 12 năm 2023 về việc yêu cầu ly 

hôn của chị Lường Thị X. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 27 tháng 12 năm 2023, về thuận tình 

ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

 - Người khởi kiện: Chị Lường Thị X – Sinh năm: 1993.  

Địa chỉ: Bản Chiềng C, xã Hua P, huyện Mộc C, tỉnh Sơn La. 

- Người bị kiện: Anh Quàng Văn N  - Sinh năm: 1990.  

Địa chỉ: Bản Chiềng C, xã Hua P, huyện Mộc C, tỉnh Sơn La. 

- Căn cứ tài liệu kèm theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do Hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên hòa giải được ghi nhận 

trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 27 tháng 12 năm 2023 có đủ điều kiện 

quy định tại Điều 33 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi nhận trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 27 tháng 12 năm 2023 

cụ thể như sau:  

- Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Chị Lường Thị X 

và anh Quàng Văn N. 

- Về con chung: Giao cháu Quàng Thanh T, sinh ngày 06.10.2012 cho chị 

Lường Thị X trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục cháu đến khi trưởng thành đủ 18 tuổi. 

Anh Quàng Văn N không phải đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con chung cùng chị 

Lường Thị X do chị X chưa yêu cầu. 

Không ai được cản trở quyền trông nom, thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục con chung sau ly hôn. 



- Về tài sản chung: Hai anh, chị tự thỏa thuận phân chia không đề nghị Tòa án 

giải quyết. 

- Về vay nợ chung: Không có. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu; 

- Chi cục THADS huyện Mộc Châu; 

- UBND xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN 

Lương Long Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 

TỈNH SƠN LA 
__________ 

 
 

Số: 76/TB-TA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

 

Mộc Châu, ngày 12 tháng 01 năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét xử vụ việc về hộ tịch 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014; Điều 269 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 

57 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;  

Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thông báo cho Uỷ ban nhân dân 

xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về kết quả giải quyết vụ việc về xin ly 

hôn như sau:  

Tại quyết định số 59/2024/QĐST-HNGĐ ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La giữa:  

 - Người khởi kiện: Chị Lường Thị Xim – Sinh năm: 1993.  

Địa chỉ: Bản Chiềng Cang, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

- Người bị kiện: Anh Quàng Văn Nam  - Sinh năm: 1990.  

Địa chỉ: Bản Chiềng Cang, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (Chị 

Lường Thị Xim và anh Quàng Văn Nam đăng ký kết hôn vào ngày 26/10/2011 tại Uỷ 

ban xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). 

Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã quyết định: Công nhận sự 

thuận tình ly hôn giữa chị Lường Thị Xim và anh Quàng Văn Nam. 

Quyết định đã có hiệu lực pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La thông báo cho Uỷ ban nhân xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, được 

biết để thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch.  
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lưu.  

 

THẨM PHÁN 
 
 

 

 

 

 

Lương Long Bình 

 

 

 

 



TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 

TỈNH SƠN LA 
__________ 

 
 

Số: 45/QĐ-TA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

 

Mộc Châu, ngày 12 tháng 01 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH  

PHÂN CÔNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ hồ sơ dân sự thụ lý số: 45/2023/TLST- HNGĐ ngày 12 tháng 01 năm 

2023. 

Về việc: Xin ly hôn giữa; 

- Nguyên đơn: Chị Quách Thị Thao, sinh năm: 1982. 

Địa chỉ: Tiểu Khu Bản Ôn, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La. 

         - Bị đơn: Anh Đặng Văn Thanh, sinh năm 1982. 

           Địa chỉ: Tiểu Khu Bản Ôn, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phân công những người có tên dưới đây tham gia tiến hành tố tụng để 

giải quyết vụ việc nêu trên. 

- Thẩm phán: Ông Lương Long Bình. 

- Thư ký Toà án: Ông Đào Công Dương 

Điều 2: Các ông, bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:                                                   

- Như Điều 1;                                                                        CHÁNH ÁN 

- Lưu hồ sơ.        

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                           Lương Long Bình 

 

 

 

 

 



 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 

TỈNH SƠN LA 

________ 
 

Số: ……/TB-TA 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________ 

 

            Mộc Châu, ngày 01 tháng 11 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

VỀ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP,  

TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ VÀ HÒA GIẢI 

Kínhgửi: Chị Mong Thị Hảo, sinh năm: 1987. Địa chỉ: Bản A Má 1, xã Lóng 

Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, là nguyên đơn. 

Anh Vì Văn Khếch, sinh năm: 1987. Địa chỉ: Bản A Má 1, xã Lóng Sập, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La, là bị đơn. 

Căn cứ vào các điều 205, 206, 207, 208 và 209 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số 

249/2021/TLST- HNGĐ ngày 01 tháng 11 năm 2022. 

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. 

Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho các đương sự có tên nêu trên được biết. 

Đúng  14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2022. 

Có mặt tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tiểu 

khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).  

Để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

hoà giải. 

2. Nội dung phiên họp:  

a) Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ 

b) Nội dung các vấn đề cần hoà giải liên quan đến toàn bộ nội dung vụ án. 

 3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định 

của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Lương Long Bình 

 

 

        

 



TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU  

TỈNH SƠN LA 

Số:....../GXN-TA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mộc châu, ngày 13 tháng 11 năm 2022.  

 

GIẤY XÁC NHẬN 

ĐÃ NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN 

 

Kính gửi: Chị Quách Thị Thao, sinh năm: 1982. 

Địa chỉ: Tiểu Khu Bản Ôn, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La. 

Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu nhận được đơn khởi kiện ghi ngày 26 tháng 12 năm 

2022 của chị Quách Thị Thao nộp trực tiếp ngày 12 tháng 01 năm 2023. Về việc yêu 

cầu Tòa án giải quyết việc xin ly hôn giữa: Chị Quách Thị Thao và anh Đặng Văn 

Thanh, sinh năm 1982. Địa chỉ: Tiểu Khu Bản Ôn, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, sẽ tiến hành xem xét đơn khởi 

kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 P CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

 

Tăng Thị Hải Oanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


